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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Bản án số: 01/2021/KDTM-PT 

Ngày 19/3/2021 

V/v Tranh chấp HĐ góp vốn.  

NHÂN DANH 

                        NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

- Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Ông Trần Trí Dũng 

Các Thẩm phán :                         Bà Bùi Thị Cẩm Thúy 

                                                            Bà Huỳnh Thị Bích vân                                  

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Văn Khải - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Cần Thơ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ bà Nguyễn Thanh Bảo 

Trân - kiểm sát viên  tham gia phiên tòa. 

Ngày 19 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở,Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 24/2020/TLPT ngày 30 tháng 10 năm 2020 

về tranh chấp: Hợp đồng góp vốn. 

          Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 12/2020/KDTM-ST ngày 02 

tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ bị 

kháng cáo. 

 Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 04/2021/QĐ-PT ngày 06 

tháng 01 năm 2021 giữa các đương sự : 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH H 

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh H - Giám đốc                        

Địa chỉ: ấp T, thị trấn T, huyện T, thành phố Cần Thơ. 

2. Bị đơn: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại C 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn D - Tổng giám đốc 

Địa chỉ trụ sở chính: đường N, phường C, quận M, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ chi nhánh Miền Tây: lô B, khu dân cư và Trung tâm thương mại thị 

trấn V, huyện V, thành phố Cần Thơ. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Trần Hùng D 
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Địa chỉ: khu B, Trung tâm thương mại huyện V, ấp V, thị trấn V, huyện V, 

thành phố Cần Thơ. 

(Được ủy quyền theo văn bản ủy quyền 28/01/2021) 

3. Người kháng cáo: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo án sơ thẩm và các tài liệu có trong hồ sơ thì nội dung vụ án như sau:  

Ngƣời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Ngày 05/5/2012, 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại C (gọi tắt là Công ty C) và Công ty 

TNHH H (gọi tắt là Công ty H) ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu dân cư và thương mại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Theo hợp đồng thì 

Công ty H san lấp cát mặt bằng cho khu dân cư thương mại Vĩnh Thạnh. Theo thỏa 

thuận thì Công ty C thanh toán cho Công ty H bằng hình thức giao 02 nền 5m x 

20,7m     = 103,5m
2
 x 02 = 207m

2
 tại lô B4, khu dân cư, thương mại. Công ty C lo 

thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn 60 ngày. 

Ngày 05/5/2012 hai bên lập biên bản cam kết thỏa thuận Công ty C nợ Công ty 

H tiền bơm cát 1.237.500.000 đồng và Công ty C sẽ thanh toán cho Công ty H hai 

nền trên thực địa hạn chót là ngày 30/5/2012 hoàn thành giấy tờ hợp pháp trong vòng 

60 ngày kể từ ngày 05/12/2012. Nếu Công ty C không hoàn thành cam kết trên thì 

phải trả tiền và chịu lãi suất 4%/tháng tính từ ngày 30/5/2012. 

Tuy có cam kết nhưng đến hạn và cho đến nay Công ty H vẫn chưa nhận được 

nền và tiền. 

Công ty H yêu cầu Công ty C phải tiếp tục giao hai nền hoặc trả số tiền 

1.237.500.000 đồng và lãi suất theo quy định của pháp luật từ ngày 30/5/2012 đến 

ngày xét xử. 

Tại phiên tòa sơ thẩm Công ty H không yêu cầu bị đơn phải giao nền nữa mà 

chỉ yêu cầu bị đơn trả số nợ gốc 1.237.500.000 đồng, thời gian tính lãi từ 30/5/2012 

đến 30/5/2020 là 96 tháng mức lãi suất theo thỏa thuận là 4%/tháng và tiếp tục trả lãi 

từ 31/5/2020 cho đến khi trả xong nợ với mức lãi suất 4%/tháng.  

Ngƣời đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: Công ty C thừa nhận 

đến ngày 05/5/2020 hai bên đã chốt nợ, bị đơn còn thiếu nguyên đơn nợ gốc 

1.237.500.000 đồng nhưng do điều kiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất nên không thể giao đất cho nguyên đơn như thỏa thuận nên kéo dài đến hôm 

nay. 
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Tại phiên tòa sơ thẩm bị đơn thừa nhận còn thiếu nguyên đơn số tiền gốc là 

1.237.500.000 đồng từ ngày 05/5/2012, hai bên thỏa thuận đến ngày 30/5/2012 không 

giao được nên thì phải chịu lãi suất 4%/tháng là đúng, nhưng do điều kiện khách quan 

bị đơn không giao được nền như thỏa thuận là do cơ quan có thẩm quyền chưa cấp 

giấy tổng thể cho bị đơn, còn nếu trả tiền gốc và lãi 4%/tháng là quá cao, đề nghị áp 

dụng lãi suất theo quy định của Bộ luật dân sự và tính từ ngày 11/6/2018 theo đơn 

khởi kiện của nguyên đơn, mức lãi suất tiếp theo đến ngày trả xong nợ là 9%/năm. 

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 12/2020/KDTM-ST ngày 

02/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tuyên xử như sau: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn H 

Buộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại C có trách nhiệm trả cho 

Công ty trách nhiệm hữu hạn H số tiền nợ tổng cộng 5.989.500.000 đồng ( Năm tỷ 

chín trăm tám mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng). Trong đó nợ gốc là 

1.237.000.000 đồng, nợ lãi 4.752.000.000 đồng. 

Kể từ ngày 31/5/2020 nếu bị đơn chậm trả số tiền trên còn phải chịu lãi suất 

tiếp theo tính trên số tiền nợ gốc của số tiền nợ, theo mức lãi suất 4%/tháng. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và 

quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 12/6/2020 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại C                      

kháng cáo một phần bản án sơ thẩm yêu cầu xem xét lại lãi suất theo mức quy định 

của Ngân hàng do Nhà nước quy định. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo và bên không có kháng cáo tự 

nguyện thỏa thuận mức lãi suất thanh toán. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa phát 

biểu ý kiến như sau: 

- Về thủ tục tố tụng: Đương sự và Tòa án các cấp thực hiện đúng quy định của 

pháp luật tố tụng dân sự; 

- Về nội dung giải quyết vụ án: Theo tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ thì các 

bên cam kết bị đơn giao nền, nhưng không thực hiện được và nhiều lần gia hạn nên 

theo thỏa thuận bị đơn phải trả tiền 1.237.500.000 đồng và lãi suất. Cấp sơ thẩm 

không áp dụng Điều 306 Luật thương mại để xác định lãi suất mà chấp nhận lãi suất 

theo hợp đồng 4%/tháng là chưa phù hợp. Tuy nhiên các bên đương sự đã thỏa thuận 

là nguyên đơn đồng ý bị đơn thanh toán tiền lãi theo mức lãi suất 20%/năm và đây là 

sự tự nguyện của các bên nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 2 Điều 308 
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Bộ luật tố tụng dân sự, tuyên sửa bản án sơ thẩm theo thỏa thuận của các đương sự, 

sửa bản án sơ thẩm. 

 Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn phải thanh toán số tiền gốc và lãi mà bị 

đơn vi phạm nghĩa vụ từ việc hai bên ký kết hợp đồng góp vốn. Do đó cần xác định 

việc tranh chấp của các bên là tranh chấp hợp đồng góp vốn, chứ không phải tranh 

chấp đòi nợ từ hợp đồng bơm cát như án sơ thẩm xác định. 

 Qua xem xét đánh giá nội dung vụ án và yêu cầu kháng cáo của bị đơn Hội 

đồng xét xử xét thấy: 

 [1] Ngày 05/5/2012 ông Nguyễn Thanh H (Bên B) ký hợp đồng với Công ty C 

(Bên A) theo Điều 2 nội dung của hợp đồng  bên A đồng ý cho bên B góp vốn (số 

tiền này không tính lãi) để cùng bên A đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng tại khu 

dân cư và thương mại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ do bên A là chủ đầu tư 

và bên B sẽ được bên A chuyển nhượng quyền sử dụng ô đất đã được đầu tư cơ sở hạ 

tầng tại dự án để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt với những đặt điểm được mô tả dưới đây ô số 13, 15 thuộc lô B2 chiều ngang 

5m x 20,7 x 2 = 207m
2
; giá trị góp vốn 1.300.000.000 đồng (giá trị góp vốn bằng giá 

trị quyền sử dụng đất ở của ô đất đã được đầu tư hạ tầng); phương thức góp vốn, tiến 

độ chuyển tiền: đối trừ một lần bằng tiền san lấp cát theo cam kết ngày 05/5/2012 của 

3 bên. 

 Cùng ngày 05/5/2012 giữa Công ty C và Công ty H lập biên bản cam kết thỏa 

thuận về việc giải quyết công nợ theo hợp đồng san lấp. Theo nội dung hợp đồng tính 

đến hết ngày 05/5/2012 thì Công ty C còn nợ Công ty H 1.237.500.000 đồng và cam 

kết sẽ thanh toán chậm nhất là ngày 30/5/2012, ngoài ra Công ty H và Công ty C nhất 

trí thanh toán bằng hình thức đối trừ lấy nền nhà giá cả hai bên thỏa thuận thực tế, 

bên phía Công ty C chịu trách nhiệm lo thủ tục hợp đồng, thời gian chuyển quyền sử 

dụng đất không quá 60 ngày, kể từ ngày ký thỏa thuận. 

 Nếu thời gian trên không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty 

H thì Công ty C phải chịu lãi suất 4%  trên tháng. 

 [2] Trong quá trình thu thập chứng cứ bị đơn thừa nhận có ký hợp đồng góp 

vốn, biên bản cam kết thỏa thuận và thừa nhận không thực hiện được việc giao nền 
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nhà theo hợp đồng cho nguyên đơn và hiện tại còn nợ nguyên đơn 1.237.500.000 

đồng, đồng ý trả số tiền trên và lãi suất theo quy định của pháp luật. 

 Căn cứ Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đây là những tình tiết, sự kiện mà 

nguyên đơn không phải chứng minh. Do đó, đủ căn cứ chứng minh bị đơn đã vị phạm 

nghĩa vụ nên bị đơn phải có trách nhiệm thanh toán số nợ cho nguyên đơn là có căn 

cứ. Tuy nhiên mức lãi suất nguyên đơn yêu cầu 4%/tháng là quá cao không phù hợp 

với quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 8 hợp đồng góp vốn nếu một trong hai bên 

chấm dứt hợp đồng sẽ bị phạt 5% giá trị hợp đồng góp vốn việc thỏa thuận này là phù 

hợp với Điều 301 Luật thương mại, nhưng trong biên bản cam kết thỏa thuận thì các 

bên lại thỏa thuận lãi 4%/tháng. Căn cứ Điều 306 Luật thương mại lãi suất chậm trả 

căn cứ vào lãi suất quá hạn trung bình trên thị trường trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác hoặc pháp luật có quy định khác. Đối với Công ty C và Công ty H vừa thỏa 

thuận phạt hợp đồng vừa thỏa thuận lãi suất, nếu áp dụng thỏa thuận khác trong Điều 

306 Luật thương mại thì phải áp dụng thỏa thuận lãi phạt 5% trên giá trị hợp đồng 

chứ không thể áp dụng 4%/tháng, mức lãi này lên đến 48%/năm không phù hợp với 

lãi suất mà pháp luật quy định. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay nguyên đơn, bị đơn đều đồng ý áp dụng mức 

lãi suất  20%/năm, tức 1,666 %/tháng, theo quy định tại khoản 2 Điều 357 và khoản 1 

Điều 468 Bộ luật dân sự, với sự thỏa thuận trên là không trái pháp luật. Do đó Hội 

đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của hai bên đương sự.  

 Số tiền lãi được tính như sau:  

1.237.500.000 đồng x 1,666%/tháng x 96 tháng = 1.979.208.000 đồng. 

Vậy tổng cộng vốn và lãi mà bị đơn có trách nhiệm phải trả là: 3.216.708.000 

đồng. 

Đối với số lãi phải tiếp tục trả cho đến khi thi hành án xong thì căn cứ vào 

điểm a khoản 1, Điều 13 Nghị quyết 01/2019/NQHĐTP ngày 11/01/2019 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì bị đơn phải trả lãi từ ngày tiếp theo của 

ngày xét xử sơ thẩm tức là ngày 03/6/2020 cho đến khi thi hành án xong 

 Căn cứ đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ là có 

cơ sở chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 

Tuyên xử: Sửa bản án sơ thẩm. 
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Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của các đương sự như sau: 

Buộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại C có trách nhiệm trả cho 

Công ty trách nhiệm hữu hạn H tổng cộng số tiền nợ gốc: 1.237.500.000 đồng, nợ lãi: 

1.979.208.000 đồng. Tổng cộng nợ gốc và lãi phải trả là: 3.216.708.000 đồng. (Ba tỷ 

hai trăm mười sáu triệu bảy trăm lẽ tám ngàn đồng). 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm là ngày 03/6/2020 cho đến khi 

thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất 1,666%/tháng. 

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Bị đơn phải chịu 96.334.160 đồng. 

Nguyên đơn không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm hoàn trả 

lại cho nguyên đơn 24.562.500 đồng tiền tạm ứng án phí kinh doanh thương mại sơ 

thẩm đã nộp theo biên lai số 009784 ngày 17/7/2018 của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Vĩnh Thạnh. 

Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: không ai phải chịu; hoàn trả cho bị 

đơn 2.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai số 016372 

ngày 23/6/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thạnh. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự 

và Điều 7a, 7b Luật sửa đổi bổ sung một số Điều Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND.TPCT; 

- TAND H.Vĩnh Thạnh; 

- Chi cục THADS. H.Vĩnh Thạnh;  

- Lưu (HS – 2b). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

Trần Trí Dũng 

 

    CÁC THẨM PHÁN                                                  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Bùi Thị Cẩm Thúy    Huỳnh Thị Bích Vân                          Trần Trí Dũng 




